
Thông số kỹ thuật

Không. Mục Đơn vị Đặc điểm kỹ thuật
1 Tên xe  Bitum Phun xe tải
2 kiểu lái xe  4x2
3 Khối lượng xe tăng M³ (L) 3-4
4 Kích thước tổng thể mm 6390 × 1980 × 2650
5 tổng trọng lượng ki-lô-gam 6495
6 Payload ki-lô-gam 3000
7 Curb Weight ki-lô-gam 3365
số 8 Trục số  2595/3900
9 Chiều dài cơ sở mm 3300
10 tốc độ tối đa Km / h 90
11 khung mẫu  EQ1060TJ20D3
12 chassis Nhãn hiệu  Dongfeng

13 Nhà sản xuất khung
gầm  Công ty ô tô Dongfeng

14 chassis loại  khung gầm xe tải chở hàng
15 Model động cơ  CY4100-E3F

16 engine Nhà sản xuất  Dongfeng triều dương về phía trước đồng
điện., LTD

17 thay thế / Quyền lực ml / kw 3707/73
18 Khí thải Tiêu chuẩn  Euro III
19 Loại nhiên liệu  Dầu diesel

20 đặc điểm kỹ thuật lốp /
Số  7.00R16 / 6 + 1

21 truyền tải  5 bánh răng phía trước, 1 số lùi
22 Front Axle / Rear Axle T 2 T / 4 T

23 Taxi
phẳng duy nhất cab, trang trí nội thất sang trọng và biển.
với tay lái trợ lực, điều hòa không khí có thể được trang bị
nếu khách hàng yêu cầu.

24 Ghế cab Đàn ông 2
25 phun Width mm 4500
26 Nozzle Số lượng chiếc 11

Trung Quốc Sản xuất bê tông nhựa đường Maintainer, DFAC Asphalt Sprayer Nhà cung cấp
ở Trung Quốc, 4000 Lít Bitum phân phối Nhà cung cấp

Hình ảnh sản phẩm:






